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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 

 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

 Xét đề nghị của của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình 

số 10/TTr-VP ngày 23/02/2020 về phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 (Có Phụ lục Danh mục quyết định quy 

phạm pháp luật ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ gửi kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luật phê duyệt kèm theo Quyết định này có trách nhiệm triển khai 

thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình 

đúng thời gian quy định; hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện với 

Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Nguồn kinh phí thực hiện Quyết định này được thực hiện theo quy định 

tại Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai 

đoạn 2017-2020. 
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3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư 

pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện 

Quyết định này.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Người đứng đầu các sở, ban, 

ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                           
- Thường trực Tỉnh ủy;                 

- Thường trực HĐND tỉnh;            báo cáo        

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Như Điều 3; (thực hiện) 

- PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng THCB; 

- TP, PTP, CV khối NCTH; 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà) 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

(đã ký) 

đã ký 

 

 

 

Phạm Minh Huấn 
 

 

 

 
 



 

 

DANH MỤC 

Xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số 151/QĐ-UBND  ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

I. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỚI:  
 

STT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 

Cơ quan 

chủ trì  

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

1  

Quyết định quy định tiêu chẩn, 

định mức sử dụng máy móc, 

trang thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế 

(UBND tỉnh đã có Văn bản số 

141/UBND-TH ngày 20/01/2020 

giao Sở Y tế chủ trì soạn thảo 

văn bản) 

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị. 

Sở Y tế 

Sở Tư pháp, 

các cơ quan 

liên quan 

Tháng 3 Tháng 4 

2  

Quyết định phê duyệt danh mục, 

quy mô các ngành hàng, sản 

phẩm khuyến khích và ưu tiên 

hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp; quy định phân cấp phê 

duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 17 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 

của Chính phủ về chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

cấp huyện 

Tháng 4 Tháng 5 



 

 

  

2 

STT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 

Cơ quan 

chủ trì  

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

3  

Quyết định ban hành Quy chế 

phối hợp trong quản lý nhà 

nước về đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 

Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 

25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng 

dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

Sở Tư pháp 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường;  

Tháng 7 Tháng 8 

4  

Quyết định ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý hoạt động Khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

- Luật khí tượng thủy văn năm 2015. 

- Văn bản số 5067/BTNMT-KTTVBĐKH 

ngày 04/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các cơ quan 

liên quan 
Tháng 7 Tháng 8 

5  

Quyết định ban hành Quy chế 

khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 

lịch sử tỉnh Tuyên Quang 

- Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011; 

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 

01 năm 2013 của Chính phủ quy định về chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 

2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước; Thông tư 

số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ 

Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, 

tài liệu hình thành phố biến trong hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức; Thông tư 

số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của 

Bộ Nội vụ về hướng dẫn xác định cơ quan, tổ 

chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu 

trữ lịch sử các cấp. 

Sở Nội vụ 

Cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Tháng 8 Tháng 9 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2011/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2014/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 

Cơ quan 

chủ trì  

soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

- Việc ban hành Quy chế nhằm cụ thể hóa 

trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc khai 

thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; bảo đảm phát huy giá 

trị của tài liệu lưu trữ, giữ gìn bí mật Nhà 

nước, đáp ứng  yêu cầu công tác, nghiên cứu 

khoa học, lịch sử và các yêu cầu chính đáng 

của độc giả.  

6  

Quyết định ban hành Quy định về 

canh tác trên vùng canh tác hữu 

cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 

Luật trồng trọt 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; 

UBND cấp 

huyện 

Tháng 10 Tháng 12 

7  

Quyết định về việc ban hành hệ 

số điều chỉnh giá đất trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định về giá đất. 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Sở Tài chính 

Các cơ 

quan, đơn vị 

liên quan 

Tháng 11 Tháng 12 
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II. QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:  

 

STT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 

Cơ quan 

chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

1  

Quyết định của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 12/2014/QĐ-

UBND ngày 11/8/2014 

ban hành Quy chế phối 

hợp liên ngành về giải 

quyết việc nuôi con nuôi 

có yếu tố nước ngoài trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

03/05 văn bản là căn cứ ban hành Quyết định số 

12/2014/QĐ-UBND đã hết hiệu lực. Một số nội 

dung tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 

số 12/2014/QĐ-UBND không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành, như khoản 3 

Điều 4 không còn phù hợp với quy định tại Điều 

14 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Điều 

10 không còn phù hợp với Nghị định số 

114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ 

quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí 

cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con 

nuôi nước ngoài và Thông tư số 267/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 

bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia 

hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức 

con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; các văn bản 

dẫn chiếu tại khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 8 đã 

bị sửa đổi, bổ sung, thay thế;  tên Trung tâm bảo 

trợ xã hội tỉnh đã được thay bằng Trung tâm 

công tác xã hội tỉnh. 

Sở Tư pháp 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội; 

các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Tháng 4 Tháng 5 
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STT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 

Cơ quan 

chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

2  

Quyết định của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 

25/2014/QĐ-UBND 

Quy định nhiệm vụ, tiêu 

chuẩn, bố trí và quản lý 

đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn và ở 

thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Một số nội dung của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND không 

còn phù hợp với  Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 

ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã 

và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 

13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức 

xã, phường, thị trấn và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị 

quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 

của HĐND tỉnh Quy định chức danh, bố trí số 

lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức 

khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp 

đối với người hoạt động không chuyên trách và 

mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công 

việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang.  

Sở Nội vụ 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Tháng 6 Tháng 7 

3  

Quyết định của UBND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 28/2014/QĐ-

UBND ngày 20/12/2014 

ban hành Quy định trách 

- Một số căn cứ pháp lý để ban hành Quyết 

định số 28/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

đã hết hiệu lực và được thay thế, cụ thể: Luật 

Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 đã được 
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STT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 

Cơ quan 

chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

nhiệm quản lý, bảo vệ di 

tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh, di vật, cổ 

vật, bảo vật quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

thay thế bởi Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 19/6/2015; Nghị định số 

70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính 

phủ được thay thế bằng Nghị định số 

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, 

phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam 

thắng cảnh. 

- Bổ sung căn cứ: Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 

năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 

110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính 

phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; 

Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-

BVHTT-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Bội Nội vụ về 

hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh 

tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. 

- Một số nội dung của Quy định hiện nay 

không còn phù hợp với Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 

số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ. 

 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

 

Sở Nội vụ, Sở 

Tư pháp, các 

cơ quan liên 

quan; UBND  

cấp huyện 

 

Tháng 8 

 

Tháng 9 
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III. QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ:  

STT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

1 

Quyết định của UBND tỉnh 

thay thế Quyết định số 

16/2013/QĐ-UBND ngày 

20/8/2013 ban hàn Quy chế 

tuyển dụng và Nội quy thi 

tuyển công chức xã, phường, 

thị trấn (Đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết định số 

09/2017/QĐ-UBND ngày 

20/7/2017)  

Ban hành văn bản thay thế là cần thiết, vì 

ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố; Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 

13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn 

quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 

và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, Quy chế tuyển dụng 

và Nội quy thi tuyển công chức xã, phường, thị 

trấn ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2013/QĐ-UBND (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND) không còn 

phù hợp với quy định của pháp luật pháp luật hiện 

hành, cụ thể: Chưa quy định Chủ tịch Hội 

đồng tuyển dụng thành lập Ban Kiểm tra 

phiếu dự tuyển trong thực hiện tuyển dụng 

bằng phương thức xét tuyển; tiêu chuẩn, 

điều kiện; nhiệm vụ, quyền hạn và trách 

nhiệm của Ban Kiểm tra phiếu dự tuyển; 

tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm tra phiếu 

dự tuyển. Việc quy định thi tuyển, xét 

tuyển không phù hợp với quy định tại Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 

13/2019/TT-BNV. 

Sở Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn vị 

liên quan 

Tháng 7 Tháng 8 
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STT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

2 

Quyết định của UBND tỉnh  

thay thế Quyết định số 

21/2013/QĐ-UBND ngày 

01/11/2013 về việc ban hành 

Quy định tổ chức quản lý, 

khai thác và bảo vệ công 

trình thuỷ lợi trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang (Đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Quyết 

định số 09/2015/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2015) 

Ban hành văn bản thay thế là cần thiết, theo 

quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật thủy lợi; 

điểm h khoản 3 Điều 20 Nghị định số 

96/2018/NĐ-CP  ngày 30/6/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch 

vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi; khoản 7 Điều 40 và 

điểm b khoản 3 Điều 41 Luật thủy lợi; khoản 

2 Điều 9 và khoản 5  Điều 19 Thông tư số 

05/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

cấp huyện 

Tháng 8 Tháng 9 

3 

Quyết định của UBND tỉnh 

thay thế Quyết định số 

31/2012/QĐ-UBND ngày 

28/12/2012 về việc ban hành 

Định mức kinh tế kỹ thuật trong 

quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi tỉnh Tuyên Quang 

Ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với  

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP  ngày 

30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ 

tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi. 

(Văn bản đã được UBND tỉnh giao thực hiện 

trong năm 2019, tại Quyết định số 94/QĐ-

UBND ngày 28/01/2019; tuy nhiên do  văn 

bản phức tạp, phải thuê đơn vị tư vấn nên Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 

1662/SNN-TL ngày 17/10/2019 xin giãn tiến 

độ và chuyển sang thực hiện trong năm 2020) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

cấp huyện 

Tháng 9 Tháng 11 
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STT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

4 

Quyết định của UBND tỉnh 

thay thế Quyết định số 

14/2018/QĐ-UBND ngày 

20/12/2018 về việc Quy định 

cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2018-2020 

Ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với 

quy định tại Điều 4; điểm a, b khoản 2 Điều 

35 Luật Thủy lợi năm 2017. 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

cấp huyện 

Tháng 10 Tháng 11 

5 

Quyết định của UBND tỉnh 

thay thế Quyết định số 

32/2013/QĐ-UBND ngày 

20/12/2013 Quy định phân 

cấp quản lý cán bộ, công 

chức (đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết định số 

09/2018/QĐ-UBND ngày 

05/11/2018) 

 

Sửa đổi khoản 3, 5, 8, Điều 4 Quy định 

phân cấp quản lý cán bộ, công chức (ban 

hành kèm theo Quyết định số 

32/2013/QĐ-UBND) theo hướng bỏ quy 

định về Trưởng các đơn vị sự nghiệp công 

lập trong danh mục chức vụ, chức danh 

cán bộ, công chức phân cấp quản lý để 

đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 

1, Điều 2 của Luật sửa đổi  bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức. 

Sở   Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn vị 

liên quan 

Sau khi 

có Nghị 

định của 

Chính 

phủ và 

Thông tư 

hướng 

dẫn của 

Bộ Nội 

vụ 
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STT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

6 

Quyết định của UBND tỉnh 

thay thế Quyết định số 

33/2013/QĐ-UBND ngày 

20/12/2013 Quy định phân 

cấp quản lý viên chức (Đã 

được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 04/2018/QĐ-

UBND ngày 10/7/2018)  

- Bổ sung quy định phân cấp quản lý viên 

chức ban hành kèm theo Quyết định số 

33/2013/QĐ-UBND và 04/2018/QĐ-

UBND theo hướng phân cấp thẩm quyền tổ 

chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp đối với chức danh tương 

đương cán sự, chuyên viên theo quy định 

tại khoản 3, Điều 30 Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính 

phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14, 

Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP). 

- Bổ sung đối tượng trưởng các đơn vị sự 

nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung phân 

cấp về thẩm quyền quy hoạch đối với người 

đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo phù 

hợp với quy định tại khoản 1, Điều 2 của 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

Sở   Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn vị 

liên quan 

Sau khi 

có Nghị 

định của 

Chính 

phủ và 

Thông tư 

hướng 

dẫn của 

Bộ Nội 

vụ 

 

7 

Quyết định của UBND tỉnh 

thay thế Quyết định số 

05/2013/QĐ-UBND ngày 

16/5/2013 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định chế 

độ khen thưởng đối với các 

tập thể, cá nhân đạt thành tích 

trong các kỳ thi quốc tế, khu 

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 

16/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy định chế độ khen thưởng đối với các 

tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ 

thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu 

vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sửa đổi, bổ sung 

tại Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Sở Tư pháp, 

Sở Nội vụ, 

các cơ quan 

đơn vị có 

liên quan 

Tháng 6 Tháng 8 
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STT Trích yếu Căn cứ/ Lý do ban hành 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh ban 

hành 

vực quốc tế, quốc gia, khu 

vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh 

áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang (Đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Quyết định 

số 02/2016/QĐ-UBND ngày 

20/02/2016 của UBND tỉnh) 

20/02/2016 của UBND tỉnh) có ý nghĩa tích 

cực, góp phần động viên khích lệ các tập 

thể và cá nhân trong các nhà trường tham 

gia phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt. Tuy 

nhiên, đến thời điểm hiện nay một số quy 

định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND 

và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND không 

còn phù hợp: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông và kỳ thi tuyển sinh đại học đã được tổ 

chức thành một kỳ thi trung học phổ thông 

quốc gia; định mức khen thưởng đối với cuộc 

thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, quốc gia thấp. 

Ngoài các cuộc thi cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp 

quốc gia do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức 

hoặc phối hợp tổ chức, trong nhiều năm qua 

có các cuộc thi phát sinh theo chỉ đạo nhiệm 

vụ năm học của cấp học. 

8 

Quyết định của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế quản lý 

vật liệu nổ công nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ trên địa bàn 

Tuyên Quang (Thay thế 

Quyết định số 07/2014/QĐ-

UBND ngày 0/7/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

- Ban hành văn bản thay thế cho phù hợp 

với Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu 

nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

- Nội dung Điểm b, Khoản 4 Điều 19 Nghị 

định số 71/2018/NĐ-CP phân cấp thẩm 

quyền cho UBND tỉnh ban hành văn bản. 

Sở Công 

thương 

Sở Tư pháp, 

Công an 

tỉnh, các cơ 

quan liên 

quan; 

UBND cấp 

huyện 

Tháng 6 Tháng 8 
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IV. QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ 

 

 

STT Trích yếu Lý do bãi bỏ 
Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực hiện 

Trình 

UBND 

tỉnh 

UBND tỉnh 

ban hành 

1  

Quyết định của UBND tỉnh 

bãi bỏ Quyết định số 

20/2013/QĐ-UBND ngày 

26/10/2013 ban hành Quy 

định về quản lý dạy thêm, 

học thêm trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang (Đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Quyết định 

số 14/2015/QĐ-UBND ngày 

15/10/2015 của UBND tỉnh) 

Căn cứ ban hành Quyết định số 

20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 

14/2015/QĐ-UBND là “Thông tư số 

17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định 

về dạy thêm, học thêm” đã hết hiệu lực 

(Ngày 26/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT 

công bố hết hiệu lực đối với các Điều 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14 Thông tư số 

17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Sở Tư pháp, 

các cơ quan 

liên quan 
Tháng 4 Tháng 5 
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